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MÔN: TOÁN 6 - HÌNH HỌC 



I. Phần trắc nghiệm: ( 3,0 điểm)  Chọn câu trả lời đúng ghi vào bài làm:
Câu 1: Điểm C nằm trên đường thẳng a, điểm B nằm ngoài đường thẳng a. Hãy dùng ký hiệu để thay cách diễn đạt trên.

      
 A/ C( a và B( a              B/  C( a và B( a               C/ C( a và  B( a

Câu 2: Với ba điểm A, B, C thuộc đường thẳng xy như hình vẽ

           x          A              B                                  C         

                                                                                     

có tất cả mấy đoạn thẳng trong hình?

A/ 1               B/ 2                C/ 3                    D/ 4

Câu 3: Trong  hình vẽ  sau hai tia đối nhau là:

       x            B                 A                                  C                  y

                                                                                          

     
A/ Tia AB và tia Ax 

     
B/ Tia AC và tia CB

     
C/  Tia AC và tia Ay

     
D/ Tia Bx và tia By 

Câu 4: Khi O nằm giữa A và B thì:

      
A/ AO + OB = OB      B/ OA + OB = OA    
      
C/ AO + OB = AB     D/ OB + AB = OA

Câu 5: Khi hai tia OA và OB đối nhau thì:

     
A/ A nằm giữa O và B      B/ B nằm giữa B và O

     
C/ B nằm giữa O và A      D/ O nằm giữa A và B

Câu 6: I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

     
A/ IA = IB                                               B/ IA = IB =
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AB

      

     
C/ IA = IB và I nằm giữa A và B            D/ Câu b và câu c đều đúng
II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1.( 3,0 điểm ) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có bộ ba nào thẳng hàng. Hãy nối từng cặp điểm để được các đoạn thẳng.

a/ Có bao nhiêu đoạn thẳng được tao thành?

b/ Đọc tên các đoạn thẳng đó?
Câu 2.(4,0 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm ; 
OB = 5cm .

a/ Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b/ Trên tia đối của tia Ox vẽ một điểm C sao cho OC = 2cm. Tính CA?

c/Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng CA không? Vì sao?
---------------------Hết--------------------
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I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	B
	C
	D
	C
	D
	D


II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (3,0 điểm)

	             A                 B  
             D                 C

- Có 6 đoạn thẳng
- Đọc tên đúng 6 đoạn thẳng: AB, BC, CD, DA, AC, BD 


	1,0
1,0
1,0

	Câu 2. (4,0 điểm)

	                                                                            5 cm                                                                

                    C                     O                    A                                   B           x

                         2 cm                 2 cm

 a) Tính đúng AB = 3cm 

 b) Tính đúng CA = 4cm 

 c) Chứng minh đúng O là trung điểm của CA 


	1,0
1,0
1,0
1,0

	Tổng
	7,0


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa./.

-------------------------Hết--------------------
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